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TÓM TẮT 

Mơ (Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc.) là một loại cây ăn quả ôn đới có giá trị được trồng chủ yếu ở 
miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên những nghiên cứu về đặc điểm nông sinh học các mẫu giống mơ hiện nay vẫn còn 
thiếu, đặc biệt là các mẫu giống mơ đang được trồng tại Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Nghiên cứu này nhằm 
đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số mẫu giống mơ (mơ ta, Yên Bái, má đào) đang được trồng tại xã 
Hương Sơn. Mỗi mẫu giống được đánh giá trên 10 cây, mỗi cây là một lần lặp lại, với các chỉ tiêu về hình dạng lá, 
màu sắc, hình dạng, khối lượng và độ Brix của quả, hình dạng và khối lượng hạt và năng suất của 3 mẫu giống. 
Kết quả đánh giá cho thấy 3 mẫu giống mơ đều có hình dạng lá là hình trứng tròn. Tuy nhiên, dạng sinh trưởng, 
màu sắc, khối lượng quả của 3 mẫu giống rất khác biệt. Dạng sinh trưởng của mơ ta là nửa đứng xòe ngang còn 
mơ Yên Bái và mơ má đào có dạng hình sinh trưởng đứng. Khối lượng quả và năng suất của mơ ta cũng cao hơn 
các mẫu giống còn lại. Như vậy trong 3 mẫu giống, mẫu giống mơ ta sinh trưởng tốt nhất với điều kiện canh tác 
tại Hương Sơn. 

Từ khóa: Mơ, đặc điểm nông sinh học, năng suất, Prunus mume. 

Evaluation of Agro-Morphological Characteristics of some Local Apricot Accesions Grown 
in Huong Son Commune, My Duc, Hanoi 

ABSTRACT 

Japanese apricot (Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc.) is a valuable temperate fruit tree grown mainly in 
Northern Vietnam. However, studies on the agronomic characteristics of apricot the local accessions are still lacking, 
especially those grown in Huong Son, My Duc, Hanoi. This study aimed to evaluate the agro-morphological 
characteristics of three Japanese apricot accessions (Ta, Yen Bai, Ma Dao) being grown in Huong Son commune. 
Each local accession was evaluated on 10 trees, each tree was a replication, with the criteria of leaf shape and color; 
shape, weight and Brix of the fruit, shape and weight of stone and yield of the 3 accessions. The evaluation results 
showed that the 3 apricot accessions all have round-ovate leaf shape. However, the growth form, color, and weight of 
the 3 accessions are very different. The growth form of Ta apricot is semi - upright and spread, while Yen Bai apricot 
and Ma Dao apricot have an semi - upright growth habit. The fruit weight and yield of Ta apricot are also higher than 
the other accessions. Thus, among the three accessions, Ta apricot grew the best under the cultivation conditions in 
Huong Son. 

Keywords: Japanese apricot (Prunus mume), agro-morphological characteristics, yield.  
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Mẫu giống 
Dạng 

sinh trưởng 
Đường kính tán 

(cm) 
Dạng 
hoa 

Hình dạng 
cánh hoa 

Vị trí cánh hoa 
Màu sắc 
cánh hoa 

Màu sắc 
đài hoa 

Mơ ta Nửa đứng xoè ngang 588,86  107,43 Đơn Hình trứng ngược Chồng lên nhau Trắng Đỏ xanh 

Mơ Yên Bái Nửa đứng 469,00  89,53 Đơn Hình trứng ngược Chồng lên nhau Trắng Đỏ xanh 

Mơ má đào Nửa đứng 680,51  88,39 Đơn Hình trứng ngược Chồng lên nhau Trắng Đỏ xanh 

   
(A) (B) (C) 

  
(D) (E) 
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Mẫu 
giống 

Phiến lá Mỏm lá Tỷ lệ  
CD/CR lá 

Tỷ lệ  
CD mỏm/CD lá 

Hình dạng  
gốc lá Chiều dài (cm) Chiều rộng (cm) Chiều dài (cm) Chiều rộng (cm) 

Mơ ta 7,67  0,21  4,34b  0,14 1,61ab  0,04 0,49  0,01 1,81 0,21 Tròn 

Mơ Yên Bái 7,16  0,13 3,86a 0,06 1,78b 0,04 0,40  0,01 1,84 0,25 Tròn 

Mơ má đào 7,28  0,41 4,07ab  0,03 1,58a  0,11 0,49  0,06 1,79 0,22 Tròn 

CV% 2,83  3,14  2,11  1,75     

LSD0,05 0,45 0,36 0,14 0,15    

   
(A) (B) (C) 

  



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Mẫu giống 
Hình dạng quả  

cắt dọc 
Hình dạng 
chóp quả 

Độ sâu 
của rãnh quả 

Tính bất đối xứng 
theo rãnh quả 

Màu thịt quả 
Độ dính  
thịt quả 

Mơ ta Elip Lõm Trung bình Trung bình Vàng cam Trung bình 

Mơ Yên Bái Elip Lõm Trung bình Trung bình Vàng cam Yếu 

Mơ má đào Elip Lõm Trung bình Trung bình Vàng cam Yếu 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 



Lê Thị Tuyết Châm, Đinh Thị Thùy Linh, Hoàng Đăng Dũng, Đoàn Thu Thủy 

575 

Mẫu giống 
Chiều cao quả 

(cm) 

Đường kính quả (cm) 
Khối lượng 

quả (g) 
Khối lượng 

hạt (g) 

Tỷ lệ  
khối lượng 
hạt/quả (%) 

Độ Brix (%) 
Năng suất 
quả/cây 

(kg) ĐK1 ĐK2 

Mơ ta 3,24b  0,08 3,12b  0,07 2,97b  0,05 18,83b  3,71 1,78a 0,27 9,52 10,04a  0,46 24,50b 

Mơ Yên Bái 3,01a  0,12 2,88a  0,13 2,75a  0,14 14,89a  1,77 1,69a 0,21 11,31 9,78a  0,83 15,62a 

Mơ má đào 3,22b  0,18 3,09b  0,11 2,95b  0,1 18,74b  1,78 2,04b  0,26 10,90 10,57b  0,67 22,41b 

CV% 5,44 7,53 7,14 6,52 6,28  3,85 11,50 

LSD0,05 0,19 0,20 0,19 0,54 0,18  0,6 0,76 

  

Mẫu giống 
Chiều cao hạt 

(cm) 

Đường kính hạt (cm) 
Hình dạng hạt Góc đỉnh hạt 

Độ nhám  
bề mặt Đường kính 1 Đường kính 2 

Mơ ta 2,20b  0,14 1,43b  0,04 1,11b  0,02 Elip Nhọn Trung bình 

Mơ Yên Bái 1,69a  0,12 1,20a  0,07 0,90a  0,04 Elip Nhọn Trung bình 

Mơ má đào 1,68a  0,06 1,18a  0,04 0,89a  0,04 Hơi tròn Tù Trung bình 

CV% 5,46  7,39  5,91     

LSD0,05 0,25 0,15 0,11    

 

   
(A) (B) (C) 
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